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T.Tự Họ và tên Nhóm MSSV
Hạng mục

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Nguyễn Huỳnh Như An H143354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Nguyễn Hoàng Anh M.Thy? H132188 0 8 7 0 0 0 9 0 1 7

3 Dương Tấn Bảo H140365 0 0 0 0 8 6 8 6 0 8

4 Đào Ngọc Khánh Đoan TĐTTT H143930 8 7 6 7 8 7 0 0 0 8

5 Lê Mỹ Hòa Midori H141312 8 0 0 0 6 5 0 0 0 8

6 Phan Huy H142825 0 7 7 9 8 6 8 6 0 8

7 Trần Anh Khoa Trúc H141032 0 0 0 0 7 8 0 7 0 6

8 Trương Ánh Mai Midori H140461 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0

9 Phạm thị Thu Ngân M.Thy H146627 9 7 6 9 8 7 9 7 0 7

10 Võ Kim Ngân 956 H143358 0 8 7 7 8 7 0 6 1 7

11 Nguyễn Hoàng Phụng A120552 0 0 7 0 0 0 8 6 0 8

12 Mai Uyên Phương H145415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Đoàn Ngọc Phượng 956 H141461 8 7 8 7 0 7 6 6 0 7

14 Hoàng Đông Thắng Midori H141347 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0

15 Phạm Thanh Thảo TĐTTT H140936 8 8 7 7 8 7 8 6 0 0

16 Nguyễn Châu Thịnh TĐTTT H142850 8 8 7 7 8 7 8 6 0 8

17 Trần Nguyễn Phương Thuyên 956 H142016 0 0 8 7 0 7 6 6 0 0

18 Lê thị Cẩm Tiên 956 H146685 8 8 7 7 8 7 6 6 0 7

19 Trần thị Ngọc Trâm TĐTTT H142541 0 7 6 7 8 7 8 6 0 8

20 Nguyễn Thanh Tuyền Midori H144689 0 0 7 0 6 5 0 0 0 0

21 Phạm thị Tường Vy H140551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Mai Ngọc Minh Xuân Midori H143440 0 0 7 0 6 5 0 0 0 0

Ghi chú:

1. Bài nhóm 1      2. Bài nhóm 2.      3. Bài nhóm 3.      4. Bài nhóm 4.      5. Bài nhóm 5.       6. Bài nhóm 6.     7. Bài nhóm 7.      8. Bài nhóm 8.          9. Kiểm tra nhanh 1.

10. Bài nhóm 9.    11. Bài nhóm 10     12. Bài nhóm 11.    13. Bài nhóm 12          14. Bài về nhà 1.       15. Tiểu luận 1.         16. KT giữa kỳ.        17. Bài nhóm 13.      18. Bài nhóm 14

19. Bài nhóm 15.    20. Bài nhóm 16     21. Bài nhóm 17.    22. Tiểu luận 2.         23. Bài nhóm 22.      24. Bài nhóm 23.     25.Bài nhóm 24.     26. Bài nhóm 25.     27. Tiểu luận 3

28 Bài nhóm 26    29.Bài hóm 27         30. Bài nhóm 28      31. Bài về nhà 2      32. Bài nhóm 29 
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Hạng mục

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 7 0 7.5 4.5 7 8 8 0 6 6 6 7 0 5 6 0 7 8 0 10

7 6 0 0 7 7.5 8 8 0 0 0 3 4 7 5 5 6 7 7 8 6 10

6 5 7 0 8 5.5 6 8 7 0 6 6 8 7 6 5 7.5 0 0 0 8 10

7 6 0 0 8 5.5 8 8 0 10 6 6.5 0 6 5 6 6.5 6 8 8 8 10

7 0 0 0 7 7 8 8 0 10 8 3 4 7 6 5 0 0 0 0 10

7 5 7 0 6.5 3.5 6 8 6.5 10 7 6.5 6 7 5 5 6.5 0 0 0 0 10

7 6 0 0 8 5 0 8 0 10 6 6.5 4 6 5 6 6.5 0 0 0 8 10

6 7 7 0 7.5 4.5 7 8 8 10 6 6 0 7 5 5 6 7 7 8 6 10

6 6 7 0 7 4 9 8 7 0 0 6 4 7 6 5 6.5 0 7 7 0 10

7 6 0 0 7 6 8 0 0 10 8 3 4 0 5 5 6 0 7 8 0 10

0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 6 7 0 7 4.5 9 8 7 10 6 6 4 7 6 5 6.5 6 7 7 0 10

7 6 0 0 8 5 0 8 0 10 6 6.5 4 6 5 6 6.5 0 0 0 8 10

6 5 7 0 8 5 6 8 7 10 6 6 8 7 6 5 7.5 7 6 7 8 10

6 5 7 0 8 7 6 8 7 10 6 6 8 7 6 5 7.5 7 6 7 8 10

6 6 7 0 7 5 9 8 7 0 0 6 4 7 6 5 6.5 6 7 7 0 10

6 6 7 0 7 4.5 9 8 7 10 6 6 4 7 6 5 6.5 6 7 7 0 10

6 5 7 0 8 5.5 6 8 7 0 0 6 8 7 0 5 7.5 7 6 7 8 10

7 6 0 0 8 5 0 8 0 10 6 6.5 0 0 0 0 6.5 6 8 8 8 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 6 0 0 8 5.5 0 8 0 10 6 6.5 4 6 5 6 6.5 6 8 8 8 10
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